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QUY CHẾ 
Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Quyết định số 79 /2025/QĐ-CTUBND ngày 14   tháng   11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

[bookmark: dieu_1_1]Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định nguyên tắc phối hợp; nội dung phối hợp; trách nhiệm phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
2. Những nội dung liên quan đến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH1; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
3. Quy chế này không áp dụng trong việc xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; các cơ quan khác chủ trì soạn thảo văn bản của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
[bookmark: dieu_2_1]Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Đảm bảo tính kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
2. Đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan; phân định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; 
3. Bảo đảm chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
4. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của công chức tham gia thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
[bookmark: dieu_3_1]Điều 4. Nội dung phối hợp
1. Nội dung phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
[bookmark: dieu_42]a) Lập danh mục văn bản của chính quyền địa phương được giao quy định chi tiết;
[bookmark: muc_2_4]b) Xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố;
c) Xây dựng, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố;
d) Xây dựng, ban hành quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Nội dung phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
a) Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
b) Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
c) Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hằng năm;
d) Công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
[bookmark: dieu_4]Điều 5. Hình thức phối hợp
1. Bằng văn bản.
2. Tổ chức họp, tọa đàm, hội thảo.
Chương II
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG
 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Điều 6. Phối hợp lập danh mục văn bản của chính quyền địa phương được giao quy định chi tiết
1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan quân sự, công an cùng cấp có trách nhiệm đề xuất danh mục văn bản của chính quyền địa phương được giao quy định chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP gửi Sở Tư pháp tổng hợp.
2. Sở Tư pháp có trách nhiệm: 
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan lập, trình hoặc lập, đề xuất trình cơ quan có thẩm quyền ban hành danh mục văn bản của chính quyền địa phương được giao quy định chi tiết theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 42 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 42 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
3. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan 
a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan quân sự, công an cùng cấp, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.
c) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan quân sự, công an cùng cấp, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, báo cáo theo đề nghị của Sở Tư pháp để phục vụ công tác báo cáo theo quy định.
Điều 7. Phối hợp trong xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố
1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo trong giai đoạn soạn thảo nghị quyết:
a) Khi tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo văn bản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 44 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách có liên quan đến nội dung văn bản.
b) Khi tổ chức soạn thảo, trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo thành lập Tổ soạn thảo với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học (nếu có) để tư vấn cho cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện việc soạn thảo.
c) Đăng tải hồ sơ dự thảo nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử thành phố theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 44 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
d) Tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết; lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, trong đó phải lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ.
đ) Gửi hồ sơ dự thảo văn bản và cử đại diện tham gia cuộc họp phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội khi được đề nghị.
e) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, phản biện xã hội và hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản.
2. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan trong giai đoạn soạn thảo nghị quyết:
a) Phối hợp tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức mình phụ trách có liên quan đến nội dung văn bản theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo.
b) Trường hợp cần thiết, phối hợp tư vấn cho cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện việc soạn thảo theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo.
c) Cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp đăng tải hồ sơ dự thảo nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo.
d) Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Trong đó, Sở Tài chính có ý kiến về nguồn tài chính; Sở Nội vụ có ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực; Sở Tư pháp có ý kiến về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và Sở Tư pháp trong thẩm định dự thảo nghị quyết thực hiện theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.  
4. Trách nhiệm phối hợp khi Sở Tư pháp thành lập hội đồng thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp thẩm định:
a) Sở Tư pháp mời đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức có liên quan; chuyên gia, nhà khoa học (nếu có) tham gia cuộc họp hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định.
b) Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp cử đại diện làm thành viên hội đồng thẩm định hoặc tham gia cuộc họp thẩm định theo đề nghị của Sở Tư pháp.
Điều 8. Phối hợp trong xây dựng, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố
 1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo trong giai đoạn soạn thảo quyết định:
a) Khi tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo văn bản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách có liên quan đến nội dung văn bản.
b) Khi tổ chức soạn thảo, trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo thành lập Tổ soạn thảo với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học (nếu có) để tư vấn cho cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện việc soạn thảo.
c) Đăng tải hồ sơ dự thảo quyết định trên Cổng thông tin điện tử thành phố theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
d) Tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo quyết định; lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, trong đó phải lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ.
đ) Gửi hồ sơ dự thảo văn bản và cử đại diện tham gia cuộc họp phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội khi được đề nghị.
e) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, phản biện xã hội và hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản.
2. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan trong giai đoạn soạn thảo quyết định:
a) Phối hợp tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức mình phụ trách có liên quan đến nội dung văn bản theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo.
b) Trường hợp cần thiết, phối hợp tư vấn cho cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện việc soạn thảo theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo.
c) Cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp đăng tải hồ sơ dự thảo nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo.
d) Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Trong đó, Sở Tài chính có ý kiến về nguồn tài chính; Sở Nội vụ có ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực; Sở Tư pháp có ý kiến về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và Sở Tư pháp trong thẩm định dự thảo quyết định thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.  
4. Trách nhiệm phối hợp khi Sở Tư pháp thành lập hội đồng thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp thẩm định:
a) Sở Tư pháp mời đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức có liên quan; chuyên gia, nhà khoa học (nếu có) tham gia cuộc họp hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định.
b) Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp cử đại diện làm thành viên hội đồng thẩm định hoặc tham gia cuộc họp thẩm định theo đề nghị của Sở Tư pháp.
Điều 9. Phối hợp trong xây dựng, ban hành quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo trong giai đoạn soạn thảo quyết định:
a) Đánh giá việc thi hành pháp luật ở địa phương theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51a Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
b) Tổ chức việc soạn thảo, đăng tải hồ sơ dự thảo quyết định trên Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51a Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
c) Tổ chức lấy ý kiến theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 51a Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, trong đó phải lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ;
d) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản.
2. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan trong giai đoạn soạn thảo quyết định:
a) Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 51a Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Trong đó, Sở Tài chính có ý kiến về nguồn tài chính; Sở Nội vụ có ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực; Sở Tư pháp có ý kiến về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
b) Cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp đăng tải hồ sơ dự thảo quyết định trên Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo.
3. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và Sở Tư pháp trong thẩm định dự thảo quyết định thực hiện theo quy định tại Điều 51b Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.  
4. Trách nhiệm phối hợp khi Sở Tư pháp thành lập hội đồng thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp thẩm định:
a) Sở Tư pháp mời đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức có liên quan; chuyên gia, nhà khoa học (nếu có) tham gia cuộc họp hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định.
b) Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp cử đại diện làm thành viên hội đồng thẩm định hoặc tham gia cuộc họp thẩm định theo đề nghị của Sở Tư pháp.
Chương III
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT,
 HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Điều 10. Phối hợp trong công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; các cơ quan khác đã chủ trì soạn thảo văn bản Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị mình chủ trì tham mưu ban hành.
2. Sở Tư pháp là đầu mối giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
[bookmark: dieu_35]Điều 11. Phối hợp trong tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì: 
a) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách của cơ quan mình.
b) Các cơ quan khác đã chủ trì soạn thảo văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản.
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:
Phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo đề nghị của cơ quan chủ trì.
3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp: 
a) Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
b) Phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo đề nghị của cơ quan chủ trì.
Điều 12. Phối hợp trong lấy ý kiến về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật
1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì:
Cơ quan rà soát lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan về kết quả rà soát văn bản. Trường hợp cần thiết, cơ quan rà soát tổ chức họp trao đổi, thảo luận để lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị, tổ chức, chuyên gia về kết quả rà soát văn bản.
2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị phối hợp:
Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ nội dung nhất trí, nội dung không nhất trí và lý do hoặc ý kiến khác.
[bookmark: dieu_43]Điều 13. Phối hợp trong công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hằng năm
1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì:
Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hằng năm.
2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị phối hợp:
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan khác đã chủ trì soạn thảo văn bản của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp văn bản hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hằng năm thuộc trách nhiệm rà soát của cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo đề nghị của Sở Tư pháp.
[bookmark: dieu_53]Điều 14. Phối hợp trong việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
 1. Đối với văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của Ủy ban nhân dân thành phố thì Sở Tư pháp thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và làm đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch hệ thống hóa văn bản.
2. Các cơ quan, đơn vị cấp thành phố hệ thống hóa văn bản và gửi kết quả cho Sở Tư pháp để tổng hợp.
3. Sở Tư pháp tổng hợp, kiểm tra lại kết quả hệ thống hóa văn bản, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, công bố.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế này.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Trong trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Quy chế này được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định của các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung.
2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị đề xuất, kiến nghị Sở Tư pháp xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.




 


CH


?


 


T


?


CH 


?


Y BAN NHÂN DÂN


 


THÀNH PH


?


 


ĐÀ N


?


NG


 


C


?


NG H̉A XĂ H


?


I CH


?


 


NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 


do 


-


 


H


?


nh phúc


 


 


QUY 


CH


?


 


 


Quy ch


?


 


ph


?


i h


?


p trong công tác xây d


?


ng, 


ki


?


m tra, 


rŕ soát, h


?


 


th


?


ng hóa 


văn b


?


n quy ph


?


m pháp lu


?


t c


?


a H


?


i đ


?


ng nhân 


dân


, 


?


y ban nhân dân


 


 


vŕ Ch


?


 


t


?


ch 


?


y ban nhân dân


 


thŕnh ph


?


 


Đà N


?


ng


 


(


Ban hành k


èm theo Quy


?


t đ


?


nh s


?


 


79


 


/2025/QĐ


-


CT


UBND ngŕy 


14


 


  


tháng   


11


 


năm 2025


 


c


?


a 


Ch


?


 


t


?


ch 


?


y ban nhân dân thŕnh ph


?


 


Đà N


?


ng)


 


 


Chương I


 


QUY Đ


?


NH CHUNG


 


Đi


?


u 1. Ph


?


m vi đi


?


u ch


?


nh


 


1


. 


Quy 


ch


?


 này quy đ


?


nh nguyên t


?


c


 


ph


?


i h


?


p


; n


?


i dung


 


ph


?


i h


?


p


; trách 


nhi


?


m ph


?


i h


?


p 


trong


 


công tác 


xây d


?


ng


, 


ki


?


m tra, 


rà soát và h


?


 th


?


ng hóa văn 


b


?


n quy ph


?


m pháp lu


?


t 


c


?


a H


?


i đ


?


ng nhân dân, 


?


y ban nhân dân, Ch


?


 t


?


ch 


?


y 


ban nhân dân


 


thành ph


?


 Đà N


?


ng.


 


 


2. 


Nh


?


n


g n


?


i dung liên quan đ


?


n công tác 


xây d


?


ng


, 


ki


?


m tra, 


rà soát và 


h


?


 th


?


ng hóa văn b


?


n quy ph


?


m pháp lu


?


t 


không quy đ


?


nh t


?


i Quy ch


?


 


này đư


?


c 


th


?


c hi


?


n theo


 


quy đ


?


nh t


?


i 


Lu


?


t Ban hành văn b


?


n quy ph


?


m pháp lu


?


t


 


s


?


 


64/2025/QH15


 


đư


?


c 


s


?


a đ


?


i, b


?


 


sung 


b


?


i


 


Lu


?


t 


s


?


 


87/2025/QH1


; 


Ngh


?


 


đ


?


nh s


?


 


78/2025/


NĐ


-


CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 c


?


a Chính ph


?


 


quy đ


?


nh chi ti


?


t m


?


t 


s


?


 


đi


?


u vŕ bi


?


n pháp đ


?


 


t


?


 


ch


?


c, hư


?


ng d


?


n thi hành Lu


?


t Ban hành văn b


?


n quy 


ph


?


m pháp lu


?


t; Ngh


?


 


đ


?


nh s


?


 


79/2025/NĐ


-


CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 


c


?


a 


Chính ph


?


 


v


?


 


ki


?


m tra, rà soát, h


?


 


th


?


ng hóa và x


?


 


lý văn b


?


n quy ph


?


m pháp 


lu


?


t vŕ 


Ngh


?


 


đ


?


nh s


?


 


187/2025/NĐ


-


CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 c


?


a Chính ph


?


 


s


?


a đ


?


i, b


?


 


sung m


?


t s


?


 


đi


?


u c


?


a Ngh


?


 


đ


?


nh s


?


 


78/2025/NĐ


-


CP ngŕy 01 tháng 4 


năm 2025 c


?


a Chính ph


?


 


qu


y đ


?


nh chi ti


?


t m


?


t s


?


 


đi


?


u vŕ bi


?


n pháp đ


?


 


t


?


 


ch


?


c, 


hư


?


ng d


?


n thi hành Lu


?


t Ban hành văn b


?


n quy ph


?


m pháp lu


?


t và Ngh


?


 


đ


?


nh s


?


 


79/2025/NĐ


-


CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 c


?


a Chính ph


?


 


v


?


 


ki


?


m tra, rà soát, 


h


?


 


th


?


ng hóa và x


?


 


lý văn b


?


n quy ph


?


m pháp lu


?


t


.


 


3


.


 


Quy ch


?


 nŕy không áp d


?


ng trong vi


?


c 


xây d


?


ng


, 


ki


?


m tra, 


rŕ soát, h


?


 


th


?


ng hóa 


văn b


?


n 


quy ph


?


m pháp lu


?


t có n


?


i dung thu


?


c bí m


?


t nhà nư


?


c.


 


 


Đi


?


u 2. 


Đ


?


i tư


?


ng áp d


?


ng


 


1.


 


C


ác c


ơ quan chuyên môn thu


?


c 


?


y ban nhân dân thành ph


?


;


 


c


ác cơ 


quan khác ch


?


 


tŕ 
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  QUY  CH ?     Quy ch ?   ph ? i h ? p trong công tác xây d ? ng,  ki ? m tra,  rà soát, h ?   th ? ng hóa  văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t c ? a H ? i đ ? ng nhân  dân ,  ? y ban nhân dân     và Ch ?   t ? ch  ? y ban nhân dân   thành ph ?   Đà N ? ng   ( Ban hành k èm theo Quy ? t đ ? nh s ?   79   /2025/QĐ - CT UBND ngày  14      tháng    11   năm 2025   c ? a  Ch ?   t ? ch  ? y ban nhân dân thành ph ?   Đà N ? ng)     Chương I   QUY Đ ? NH CHUNG   Đi ? u 1. Ph ? m vi đi ? u ch ? nh   1 .  Quy  ch ?  này quy đ ? nh nguyên t ? c   ph ? i h ? p ; n ? i dung   ph ? i h ? p ; trách  nhi ? m ph ? i h ? p  trong   công tác  xây d ? ng ,  ki ? m tra,  rà soát và h ?  th ? ng hóa văn  b ? n quy ph ? m pháp lu ? t  c ? a H ? i đ ? ng nhân dân,  ? y ban nhân dân, Ch ?  t ? ch  ? y  ban nhân dân   thành ph ?  Đà N ? ng.     2.  Nh ? n g n ? i dung liên quan đ ? n công tác  xây d ? ng ,  ki ? m tra,  rà soát và  h ?  th ? ng hóa văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t  không quy đ ? nh t ? i Quy ch ?   này đư ? c  th ? c hi ? n theo   quy đ ? nh t ? i  Lu ? t Ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t   s ?   64/2025/QH15   đư ? c  s ? a đ ? i, b ?   sung  b ? i   Lu ? t  s ?   87/2025/QH1 ;  Ngh ?   đ ? nh s ?   78/2025/ NĐ - CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 c ? a Chính ph ?   quy đ ? nh chi ti ? t m ? t  s ?   đi ? u và bi ? n pháp đ ?   t ?   ch ? c, hư ? ng d ? n thi hành Lu ? t Ban hành văn b ? n quy  ph ? m pháp lu ? t; Ngh ?   đ ? nh s ?   79/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 4 năm 2025  c ? a  Chính ph ?   v ?   ki ? m tra, rà soát, h ?   th ? ng hóa và x ?   lý văn b ? n quy ph ? m pháp  lu ? t và  Ngh ?   đ ? nh s ?   187/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 c ? a Chính ph ?   s ? a đ ? i, b ?   sung m ? t s ?   đi ? u c ? a Ngh ?   đ ? nh s ?   78/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 4  năm 2025 c ? a Chính ph ?   qu y đ ? nh chi ti ? t m ? t s ?   đi ? u và bi ? n pháp đ ?   t ?   ch ? c,  hư ? ng d ? n thi hành Lu ? t Ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t và Ngh ?   đ ? nh s ?   79/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 c ? a Chính ph ?   v ?   ki ? m tra, rà soát,  h ?   th ? ng hóa và x ?   lý văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t .   3 .   Quy ch ?  này không áp d ? ng trong vi ? c  xây d ? ng ,  ki ? m tra,  rà soát, h ?   th ? ng hóa  văn b ? n  quy ph ? m pháp lu ? t có n ? i dung thu ? c bí m ? t nhà nư ? c.     Đi ? u 2.  Đ ? i tư ? ng áp d ? ng   1.   C ác c ơ quan chuyên môn thu ? c  ? y ban nhân dân thành ph ? ;   c ác cơ  quan khác ch ?   trì  so ? n th ? o văn b ? n c ? a H ? i đ ? ng nhân dân   thành ph ? ,  ? y ban  nhân dân  thành ph ? , Ch ?   t ? ch  ? y ban nhân dân  thành ph ? ;  

